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TT Họ và tên chủ hộ Địa chỉ
Khu vực không đảm bảo hạ tầng giao 
thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa 

cháy

1 Nguyễn Thị Xuân Tổ 1, Thôn Bình An
Tuyến đường từ QL14 E giáp xã Thăng 

Bình vào nhà ông Nguyễn Tấn Huân đến 
các hộ bên trong

2 Nguyễn Tấn Huân Tổ 1, Thôn Bình An
Tuyến đường từ QL14 E giáp xã Thăng 

Bình vào nhà ông Nguyễn Tấn Huân đến 
các hộ bên trong

3 Nguyễn Tân Thân Tổ 1, Thôn Bình An
Tuyến đường từ QL14 E giáp xã Thăng 

Bình vào nhà ông Nguyễn Tấn Huân đến 
các hộ bên trong

4 Nguyễn Tấn Minh Tổ 1, Thôn Bình An
Tuyến đường từ QL14 E giáp xã Thăng 

Bình vào nhà ông Nguyễn Tấn Huân đến 
các hộ bên trong

5 Nguyễn Tấn Lập Tổ 1, Thôn Bình An
Tuyến đường từ QL14 E giáp xã Thăng 

Bình vào nhà ông Nguyễn Tấn Huân đến 
các hộ bên trong

6 Nguyễn Cao Sơn Tổ 1, Thôn Bình An
Tuyến đường từ QL14 E giáp xã Thăng 

Bình vào nhà ông Nguyễn Tấn Huân đến 
các hộ bên trong

7 Nguyễn Tấn Hữu Tổ 1, Thôn Bình An
Tuyến đường từ QL14 E giáp xã Thăng 

Bình vào nhà ông Nguyễn Tấn Huân đến 
các hộ bên trong

8 Nguyễn Văn Mưu Tổ 1, Thôn Bình An
Tuyến đường từ QL14 E giáp xã Thăng 

Bình vào nhà ông Nguyễn Tấn Huân đến 
các hộ bên trong

9 Nguyễn Thị Hân Tổ 1, Thôn Bình An
Tuyến đường từ QL14 E giáp xã Thăng 

Bình vào nhà ông Nguyễn Tấn Huân đến 
các hộ bên trong

10 Nguyễn Tấn Nhân Tổ 1, Thôn Bình An
Tuyến đường từ QL14 E giáp xã Thăng 

Bình vào nhà ông Nguyễn Tấn Huân đến 
các hộ bên trong

11 Võ Thị Sanh Tổ 1, Thôn Bình An
Tuyến đường từ QL14 E giáp xã Thăng 

Bình vào nhà ông Nguyễn Tấn Huân đến 
các hộ bên trong

12 Lê Văn Tuân Tổ 3, Thôn Bình An
Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Văn Bến 
tới nhà ông Nguyễn Tấn Bình, Lê Văn Tửu

13 Lê Văn Tửu Tổ 3, Thôn Bình An
Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Văn Bến 
tới nhà ông Nguyễn Tấn Bình, Lê Văn Tửu
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14 Đặng Văn Thư Tổ 3, Thôn Bình An
Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Văn Bến 
tới nhà ông Nguyễn Tấn Bình, Lê Văn Tửu

15 Nguyễn Tấn Bình Tổ 3, Thôn Bình An
Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Văn Bến 
tới nhà ông Nguyễn Tấn Bình, Lê Văn Tửu

16 Nguyễn Văn Bến Tổ 3, Thôn Bình An
Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Văn Bến 
tới nhà ông Nguyễn Tấn Bình, Lê Văn Tửu

17 Nguyễn Ngọc Tánh Tổ 7, Thôn Bình An
Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Ngọc 

Tánh tới nhà ông Trần Văn Bé

18 Nguyễn Tấn Lựu Tổ 7, Thôn Bình An
Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Ngọc 

Tánh tới nhà ông Trần Văn Bé

19 Nguyễn Văn Xuân Tổ 7, Thôn Bình An
Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Ngọc 

Tánh tới nhà ông Trần Văn Bé

20 Nguyễn Thị Hùng Tổ 7, Thôn Bình An
Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Ngọc 

Tánh tới nhà ông Trần Văn Bé

21 Trần Văn Bé Tổ 7, Thôn Bình An
Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Ngọc 

Tánh tới nhà ông Trần Văn Bé

22 Nguyễn Ngọc Khuê Tổ 7, Thôn Bình An
Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Ngọc 

Tánh tới nhà ông Trần Văn Bé

23 Trần Thị Phiên Tổ 7, Thôn Bình An
Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Ngọc 

Tánh tới nhà ông Trần Văn Bé

24 Lê Hồng Tổ 7, Thôn Bình An
Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Ngọc 

Tánh tới nhà ông Trần Văn Bé

25 Huỳnh Kim Sách
Đường ĐX từ Tổ 2 Thôn Châu 

Xuân đến Tổ 1 Thôn Châu Xuân

Tuyến đường từ nhà văn hóa thôn Châu 
Xuân tới nhà ông Nguyễn Lạc tổ 1, Thôn 

Châu Xuân

26 Trần Cang
Đường ĐX từ Tổ 2 Thôn Châu 

Xuân đến Tổ 1 Thôn Châu Xuân

Tuyến đường từ nhà văn hóa thôn Châu 
Xuân tới nhà ông Nguyễn Lạc tổ 1, Thôn 

Châu Xuân

27 Nguyễn Ta
Đường ĐX từ Tổ 2 Thôn Châu 

Xuân đến Tổ 1 Thôn Châu Xuân

Tuyến đường từ nhà văn hóa thôn Châu 
Xuân tới nhà ông Nguyễn Lạc tổ 1, Thôn 

Châu Xuân

28 Trần Đờn
Đường ĐX từ Tổ 2 Thôn Châu 

Xuân đến Tổ 1 Thôn Châu Xuân

Tuyến đường từ nhà văn hóa thôn Châu 
Xuân tới nhà ông Nguyễn Lạc tổ 1, Thôn 

Châu Xuân

29 Trần Thị Hiến
Đường ĐX từ Tổ 2 Thôn Châu 

Xuân đến Tổ 1 Thôn Châu Xuân

Tuyến đường từ nhà văn hóa thôn Châu 
Xuân tới nhà ông Nguyễn Lạc tổ 1, Thôn 

Châu Xuân

30 Trần Tấn Hùng
Đường ĐX từ Tổ 2 Thôn Châu 

Xuân đến Tổ 1 Thôn Châu Xuân

Tuyến đường từ nhà văn hóa thôn Châu 
Xuân tới nhà ông Nguyễn Lạc tổ 1, Thôn 

Châu Xuân

31 Trần Tấn Tùng
Đường ĐX từ Tổ 2 Thôn Châu 

Xuân đến Tổ 1 Thôn Châu Xuân

Tuyến đường từ nhà văn hóa thôn Châu 
Xuân tới nhà ông Nguyễn Lạc tổ 1, Thôn 

Châu Xuân

32 Nguyễn Tấn Hùng
Đường ĐX từ Tổ 2 Thôn Châu 

Xuân đến Tổ 1 Thôn Châu Xuân

Tuyến đường từ nhà văn hóa thôn Châu 
Xuân tới nhà ông Nguyễn Lạc tổ 1, Thôn 

Châu Xuân
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33 Trần Thị Điền
Đường ĐX từ Tổ 2 Thôn Châu 

Xuân đến Tổ 1 Thôn Châu Xuân

Tuyến đường từ nhà văn hóa thôn Châu 
Xuân tới nhà ông Nguyễn Lạc tổ 1, Thôn 

Châu Xuân

34 Trần Quang Thành
Đường ĐX từ Tổ 2 Thôn Châu 

Xuân đến Tổ 1 Thôn Châu Xuân

Tuyến đường từ nhà văn hóa thôn Châu 
Xuân tới nhà ông Nguyễn Lạc tổ 1, Thôn 

Châu Xuân

35 Trần Thị Kim Chung
Đường ĐX từ Tổ 2 Thôn Châu 

Xuân đến Tổ 1 Thôn Châu Xuân

Tuyến đường từ nhà văn hóa thôn Châu 
Xuân tới nhà ông Nguyễn Lạc tổ 1, Thôn 

Châu Xuân

36 Trần Tấn Lên
Đường ĐX từ Tổ 2 Thôn Châu 

Xuân đến Tổ 1 Thôn Châu Xuân

Tuyến đường từ nhà văn hóa thôn Châu 
Xuân tới nhà ông Nguyễn Lạc tổ 1, Thôn 

Châu Xuân

37 Nguyễn Văn Thương
Đường ĐX từ Tổ 2 Thôn Châu 

Xuân đến Tổ 1 Thôn Châu Xuân

Tuyến đường từ nhà văn hóa thôn Châu 
Xuân tới nhà ông Nguyễn Lạc tổ 1, Thôn 

Châu Xuân

38 Trần Quang Tiến
Đường ĐX từ Tổ 2 Thôn Châu 

Xuân đến Tổ 1 Thôn Châu Xuân

Tuyến đường từ nhà văn hóa thôn Châu 
Xuân tới nhà ông Nguyễn Lạc tổ 1, Thôn 

Châu Xuân

39 Trần Văn Tống
Đường ĐX từ Tổ 2 Thôn Châu 

Xuân đến Tổ 1 Thôn Châu Xuân

Tuyến đường từ nhà văn hóa thôn Châu 
Xuân tới nhà ông Nguyễn Lạc tổ 1, Thôn 

Châu Xuân

40 Nguyễn Thị Hồng Phi
Đường ĐX từ Tổ 2 Thôn Châu 

Xuân đến Tổ 1 Thôn Châu Xuân

Tuyến đường từ nhà văn hóa thôn Châu 
Xuân tới nhà ông Nguyễn Lạc tổ 1, Thôn 

Châu Xuân

41 Trần Quang Hải
Đường ĐX từ Tổ 2 Thôn Châu 

Xuân đến Tổ 1 Thôn Châu Xuân

Tuyến đường từ nhà văn hóa thôn Châu 
Xuân tới nhà ông Nguyễn Lạc tổ 1, Thôn 

Châu Xuân

42 Trần Thị Văn
Đường ĐX từ Tổ 2 Thôn Châu 

Xuân đến Tổ 1 Thôn Châu Xuân

Tuyến đường từ nhà văn hóa thôn Châu 
Xuân tới nhà ông Nguyễn Lạc tổ 1, Thôn 

Châu Xuân

43 Trần Tấn Diên
Đường ĐX từ Tổ 2 Thôn Châu 

Xuân đến Tổ 1 Thôn Châu Xuân

Tuyến đường từ nhà văn hóa thôn Châu 
Xuân tới nhà ông Nguyễn Lạc tổ 1, Thôn 

Châu Xuân

44 Nguyễn Thị Kim
Đường ĐX từ Tổ 2 Thôn Châu 

Xuân đến Tổ 1 Thôn Châu Xuân

Tuyến đường từ nhà văn hóa thôn Châu 
Xuân tới nhà ông Nguyễn Lạc tổ 1, Thôn 

Châu Xuân

45 Trần Tấn Tám
Đường ĐX từ Tổ 2 Thôn Châu 

Xuân đến Tổ 1 Thôn Châu Xuân

Tuyến đường từ nhà văn hóa thôn Châu 
Xuân tới nhà ông Nguyễn Lạc tổ 1, Thôn 

Châu Xuân

46 Nguyễn Lạc
Đường ĐX từ Tổ 2 Thôn Châu 

Xuân đến Tổ 1 Thôn Châu Xuân

Tuyến đường từ nhà văn hóa thôn Châu 
Xuân tới nhà ông Nguyễn Lạc tổ 1, Thôn 

Châu Xuân

47 Trần Xuân Trung Thôn An Lộc
Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Dự tổ 6 tới 

nhà ông Lê Văn Hoàng tổ 1 thôn An Lộc

48 Võ Đình Tuấn Thôn An Lộc
Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Dự tổ 6 tới 

nhà ông Lê Văn Hoàng tổ 1 thôn An Lộc
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49 Võ Đình Nhiên Thôn An Lộc
Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Dự tổ 6 tới 

nhà ông Lê Văn Hoàng tổ 1 thôn An Lộc

50 Nguyễn Dự Thôn An Lộc
Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Dự tổ 6 tới 

nhà ông Lê Văn Hoàng tổ 1 thôn An Lộc

51 Phan Văn Dương Thôn An Lộc
Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Dự tổ 6 tới 

nhà ông Lê Văn Hoàng tổ 1 thôn An Lộc

52 Lê Văn Phụng Thôn An Lộc
Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Dự tổ 6 tới 

nhà ông Lê Văn Hoàng tổ 1 thôn An Lộc

53 Võ Phước Thôn An Lộc
Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Dự tổ 6 tới 

nhà ông Lê Văn Hoàng tổ 1 thôn An Lộc

54 Võ Ưu Thôn An Lộc
Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Dự tổ 6 tới 

nhà ông Lê Văn Hoàng tổ 1 thôn An Lộc

55 Huỳnh Thị Tứ Thôn An Lộc
Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Dự tổ 6 tới 

nhà ông Lê Văn Hoàng tổ 1 thôn An Lộc

56 Huỳnh Đức Dũng Thôn An Lộc
Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Dự tổ 6 tới 

nhà ông Lê Văn Hoàng tổ 1 thôn An Lộc

57 Phạm Đức Dũng Thôn An Lộc
Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Dự tổ 6 tới 

nhà ông Lê Văn Hoàng tổ 1 thôn An Lộc

58 Dương Ngư Thôn An Lộc
Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Dự tổ 6 tới 

nhà ông Lê Văn Hoàng tổ 1 thôn An Lộc

59 Trịnh Tấn Mãi Thôn An Lộc
Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Dự tổ 6 tới 

nhà ông Lê Văn Hoàng tổ 1 thôn An Lộc

60 Lê Văn Khánh Thôn An Lộc
Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Dự tổ 6 tới 

nhà ông Lê Văn Hoàng tổ 1 thôn An Lộc

61 Lê Văn Hoàng Thôn An Lộc
Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Dự tổ 6 tới 

nhà ông Lê Văn Hoàng tổ 1 thôn An Lộc

62 Hà Văn Thuận Thôn Bình Sơn
Tuyến đường từ nhà ông Hà Văn Thuận tới 

nhà Phan Thị Mỹ Lệ

63 Nguyễn Thị Lan Thôn Bình Sơn
Tuyến đường từ nhà ông Hà Văn Thuận tới 

nhà Phan Thị Mỹ Lệ

64 Huỳnh Thị Hồng Thôn Bình Sơn
Tuyến đường từ nhà ông Hà Văn Thuận tới 

nhà Phan Thị Mỹ Lệ

65 Lý Xuân Chuyên Thôn Bình Sơn
Tuyến đường từ nhà ông Hà Văn Thuận tới 

nhà Phan Thị Mỹ Lệ

66 Lý Trình Thôn Bình Sơn
Tuyến đường từ nhà ông Hà Văn Thuận tới 

nhà Phan Thị Mỹ Lệ
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67 Thi Văn Sáu Thôn Bình Sơn
Tuyến đường từ nhà ông Hà Văn Thuận tới 

nhà Phan Thị Mỹ Lệ

68 Thi Văn Âu Thôn Bình Sơn
Tuyến đường từ nhà ông Hà Văn Thuận tới 

nhà Phan Thị Mỹ Lệ

69 Thi Văn Tú Thôn Bình Sơn
Tuyến đường từ nhà ông Hà Văn Thuận tới 

nhà Phan Thị Mỹ Lệ

70 Phan Thị Mỹ Lệ Thôn Bình Sơn
Tuyến đường từ nhà ông Hà Văn Thuận tới 

nhà Phan Thị Mỹ Lệ

71 Lại Thiết Tổ 13, Thôn Việt Sơn
Tuyến đường từ nhà Lê Chiến tổ 5, thôn 

Vinh Huy tới nhà Lại Thiết tổ 13, thôn Việt 
Sơn

72 Nguyễn Thị Thêm Tổ 13, Thôn Việt Sơn
Tuyến đường từ nhà Lê Chiến tổ 5, thôn 

Vinh Huy tới nhà Lại Thiết tổ 13, thôn Việt 
Sơn

73 Trần Đồ Tổ 13, Thôn Việt Sơn
Tuyến đường từ nhà Lê Chiến tổ 5, thôn 

Vinh Huy tới nhà Lại Thiết tổ 13, thôn Việt 
Sơn

74 Thái Thị Trước Tổ 13, Thôn Việt Sơn
Tuyến đường từ nhà Lê Chiến tổ 5, thôn 

Vinh Huy tới nhà Lại Thiết tổ 13, thôn Việt 
Sơn

75 Phạm Văn Trữ Tổ 13, Thôn Việt Sơn
Tuyến đường từ nhà Lê Chiến tổ 5, thôn 

Vinh Huy tới nhà Lại Thiết tổ 13, thôn Việt 
Sơn

76 Trần Thị Giảng Tổ 13, Thôn Việt Sơn
Tuyến đường từ nhà Lê Chiến tổ 5, thôn 

Vinh Huy tới nhà Lại Thiết tổ 13, thôn Việt 
Sơn

77 Trần Sừng Tổ 13, Thôn Việt Sơn
Tuyến đường từ nhà Lê Chiến tổ 5, thôn 

Vinh Huy tới nhà Lại Thiết tổ 13, thôn Việt 
Sơn

78 Lê Chiến Tổ 5, Thôn Vinh Huy
Tuyến đường từ nhà Lê Chiến tổ 5, thôn 

Vinh Huy tới nhà Lại Thiết tổ 13, thôn Việt 
Sơn

79 Lê Cần Tổ 5, Thôn Vinh Huy
Tuyến đường từ nhà Lê Chiến tổ 5, thôn 

Vinh Huy tới nhà Lại Thiết tổ 13, thôn Việt 
Sơn

80 Lê Văn Chính Tổ 5, Thôn Vinh Huy
Tuyến đường từ nhà Lê Chiến tổ 5, thôn 

Vinh Huy tới nhà Lại Thiết tổ 13, thôn Việt 
Sơn

81 Lê Văn Tiến Tổ 5, Thôn Vinh Huy
Tuyến đường từ nhà Lê Chiến tổ 5, thôn 

Vinh Huy tới nhà Lại Thiết tổ 13, thôn Việt 
Sơn

82 Nguyễn Thị Thôi Tổ 5, Thôn Vinh Huy
Tuyến đường từ nhà Lê Chiến tổ 5, thôn 

Vinh Huy tới nhà Lại Thiết tổ 13, thôn Việt 
Sơn

83 Lê Thị Tâm Tổ 5, Thôn Vinh Huy
Tuyến đường từ nhà Lê Chiến tổ 5, thôn 

Vinh Huy tới nhà Lại Thiết tổ 13, thôn Việt 
Sơn

84 Võ Thị Đào Tổ 5, Thôn Vinh Huy
Tuyến đường từ nhà Lê Chiến tổ 5, thôn 

Vinh Huy tới nhà Lại Thiết tổ 13, thôn Việt 
Sơn
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TT Họ và tên chủ hộ Địa chỉ
Khu vực không đảm bảo hạ tầng giao 
thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa 

cháy

85 Trần Văn Minh Thôn Cao Ngạn
Tuyến đường từ nhà ông Cao Thanh Liêm 

tới nhà bà Võ Thị Ngữ

86 Lại Thị Chín Thôn Cao Ngạn
Tuyến đường từ nhà ông Cao Thanh Liêm 

tới nhà bà Võ Thị Ngữ

87 Trần Văn Đào Thôn Cao Ngạn
Tuyến đường từ nhà ông Cao Thanh Liêm 

tới nhà bà Võ Thị Ngữ

88 Võ Bồng Thôn Cao Ngạn
Tuyến đường từ nhà ông Cao Thanh Liêm 

tới nhà bà Võ Thị Ngữ

89 Cao Thanh Liêm Thôn Cao Ngạn
Tuyến đường từ nhà ông Cao Thanh Liêm 

tới nhà bà Võ Thị Ngữ

90 Huỳnh Lực Thôn Cao Ngạn
Tuyến đường từ nhà ông Cao Thanh Liêm 

tới nhà bà Võ Thị Ngữ

91 Võ Thị Ngữ Thôn Cao Ngạn
Tuyến đường từ nhà ông Cao Thanh Liêm 

tới nhà bà Võ Thị Ngữ

92 Cao Thị Thu Thôn Cao Ngạn
Tuyến đường từ nhà ông Cao Thanh Liêm 

tới nhà bà Võ Thị Ngữ

93 Nguyễn Hải Thôn Cao Ngạn
Tuyến đường từ nhà ông Phan Dung tới nhà 

ông Nguyễn Hải

94 Nguyễn Thị Hoa Thôn Cao Ngạn
Tuyến đường từ nhà ông Phan Dung tới nhà 

ông Nguyễn Hải

95 Võ Thị Loan Thôn Cao Ngạn
Tuyến đường từ nhà ông Phan Dung tới nhà 

ông Nguyễn Hải

96 Võ Hồng Thôn Cao Ngạn
Tuyến đường từ nhà ông Phan Dung tới nhà 

ông Nguyễn Hải

97 Phan Thị Túy Thôn Cao Ngạn
Tuyến đường từ nhà ông Phan Dung tới nhà 

ông Nguyễn Hải

98 Phan Dung Thôn Cao Ngạn
Tuyến đường từ nhà ông Phan Dung tới nhà 

ông Nguyễn Hải

99 Nguyễn Thị Kỷ Thôn Cao Ngạn
Tuyến đường từ nhà ông Phan Dung tới nhà 

ông Nguyễn Hải
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